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DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT 

 

STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa 

1 BVTV : Bảo vệ thực vật 

2 FAO : Food and Agricuture Organnization - Tổ chức nông lƣơng 

Liên hiệp quốc 

3 HT : Hè thu 

4 H : High (cao) 

5 LUT : Land Use Type (loại hình sử dụng đất) 

6 LM : Lúa mùa 

7 L : Low (thấp) 

8 LX : Lúa xuân 

9 M : Medium (trung bình) 

10 STT : Số thứ tự 

11 UBND : Ủy ban nhân dân 

12 VH : Very high (rất cao) 

13 VL : Very Low (rất thấp) 
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